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	  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Nghị quyết số:     /2024/UBTVQH15
(Dự thảo)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2024


NGHỊ QUYẾT
 Hướng dẫn một số nội dung về quy hoạch đô thị, đánh giá chất lượng đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
là đô thị giai đoạn 2023 - 2025 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;  
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số     /TTr-CP ngày    tháng 6 năm 2024 và Báo cáo thẩm tra số       /BC-UBPL15 ngày      tháng      năm 2024 của Ủy ban Pháp luật về việc…...
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng áp dụng
1. Nghị quyết này áp dụng cho các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 và đã hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị quyết số 35/2023/UBTQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
2. Các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 chưa đáp ứng được tiến độ thực hiện sắp xếp theo yêu cầu được áp dụng các quy định tại Nghị quyết này. 

Điều 2. Trường hợp dự kiến thành lập phường thuộc ĐVHC cấp huyện là đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp trên cơ sở nguyên trạng thị trấn
1. Thị trấn dự kiến thành lập phường phải đảm bảo:
a) Phù hợp với quy hoạch chung đô thị của ĐVHC cấp huyện là đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp;
b) Đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15;
c) ĐVHC cấp huyện là đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp đạt tiêu chí loại đô thị tương ứng.
2. Không yêu cầu thực hiện đánh giá, công nhận trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của khu vực thị trấn dự kiến thành lập phường theo quy định của Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính.
3. Hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 không yêu cầu hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực thị trấn dự kiến thành lập phường. 
Điều 3. Trường hợp thị trấn là đô thị loại V thực hiện sắp xếp 

1. Đối với trường hợp thị trấn trực thuộc huyện là đô thị loại V thuộc diện sắp xếp, có phương án sắp xếp với toàn bộ xã, nhiều xã để hình thành thị trấn có quy mô mở rộng hoặc trường hợp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp mà có phương án sắp xếp với thị trấn liền kề để hình thành thị trấn mở rộng phải đảm bảo: 
a) Thị trấn đã có quy hoạch chung đô thị; xã, các xã đã có quy hoạch chung xây dựng;
b) Đã có nhiệm vụ quy hoạch chung đối với khu vực thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp được phê duyệt; 
c) Đáp ứng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.
2. Trường hợp không đáp ứng được tiến độ thực hiện sắp xếp theo yêu cầu thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức đánh giá, phân loại đô thị đối với thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ quy hoạch chung thị trấn, quy hoạch chung xây dựng xã, nhiệm vụ quy hoạch chung của khu vực thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp được duyệt, tiêu chuẩn về phân loại đô thị quy định tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành có liên quan để tổ chức lập Báo cáo đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đô thị đối với khu vực thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản xác nhận kết quả rà soát, đánh giá phân loại đô thị bổ sung trong Hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã làm cơ sở để trình Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Trường hợp khu vực thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp đánh giá không đạt tiêu chí đô thị loại V thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xây dựng phương án sắp xếp khác theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.
c) Thuyết minh Báo cáo đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đô thị đối với khu vực thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 không bao gồm nội dung báo cáo tóm tắt chương trình phát triển đô thị; phần phụ lục không bao gồm sơ đồ định hướng phát triển không gian, bản đồ quy hoạch giai đoạn ngắn hạn.
d) Hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 bao gồm văn bản xác nhận kết quả rà soát, đánh giá phân loại đô thị đối với khu vực thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp, không bao gồm hồ sơ đề án phân loại đô thị. 
3. Đối với trường hợp thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp nằm trong khu vực nội thị dự kiến thuộc quy hoạch chung đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì:

a) Tổ chức lập đề án phân loại đô thị và không yêu cầu lập quy hoạch chung đô thị loại V cho khu vực thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp. 

b) Trường hợp không bảo đảm tiến độ sắp xếp thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Thị trấn thực hiện sắp xếp thuộc huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương 
a) Trường hợp khu vực thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp được định hướng trở thành phường thuộc thị xã, thành phố, quận dự kiến thành lập mới thuộc thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn đến trước năm 2030 và được xác định phạm vi tại một trong các quy hoạch là quy hoạch thành phố, quy hoạch chung, nhiệm vụ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu của thành phố trực thuộc Trung ương thì áp dụng quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 để thực hiện đồng thời khi thành lập thị xã, thành phố, quận. 

b) Trường hợp quy hoạch thành phố, quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương chưa được phê duyệt thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để quyết định việc thực hiện sắp xếp.
c) Trường hợp quy hoạch thành phố, quy hoạch chung của thành phố trực thuộc Trung ương chưa được duyệt hoặc chưa có định hướng trong quy hoạch vùng huyện nên chưa có cơ sở để tổ chức lập quy hoạch chung đô thị đối với khu vực thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp chưa được duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyết định nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị đối khu vực thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp đảm bảo phù hợp với quy hoạch thành phố, quy hoạch chung của thành phố trực thuộc Trung ương đang báo cáo thẩm định, trình phê duyệt. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này đối với khu vực thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp.
Điều 4. Trường hợp sắp xếp Thị xã/Thành phố với một phần của ĐVHC cấp huyện liền kề 
1. Trường hợp ĐVHC đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp có quy mô dân số nhỏ hơn 100 nghìn người và đảm bảo:
a) Đã có quy hoạch chung đối với đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp, quy hoạch phân khu đối với khu vực dự kiến thành lập phường; 
b) Đã có nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về việc công nhận tiêu chí phân loại đô thị đối với đơn vị hành chính dự kiến hình thành sau sắp xếp, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường.
2. Trường hợp không đáp ứng được tiến độ thực hiện sắp xếp theo yêu cầu thì thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Văn bản đánh giá đơn vị hành chính dự kiến hình thành sau sắp xếp đạt tiêu chí phân loại đô thị và Văn bản công nhận khu vực dự kiến thành lập phường đảm bảo trình độ phát triển cơ sở hạ tầng bổ sung trong Hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để trình Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 
3. Hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 bao gồm Văn bản đánh giá đơn vị hành chính dự kiến hình thành sau sắp xếp đạt tiêu chí phân loại đô thị và Văn bản công nhận khu vực dự kiến thành lập phường đảm bảo trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, không bao gồm Quyết định phân loại đô thị đối với đơn vị hành chính đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp, Quyết định công nhận khu vực dự kiến thành lập phường đạt các tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.
4. Trường hợp ĐVHC đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp không đảm bảo chất lượng của loại đô thị tương ứng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xây dựng phương án sắp xếp khác theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

Điều 5. Khảo sát phục vụ việc thẩm định đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Trường hợp cần thiết để bảo đảm yêu cầu tiến độ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương có liên quan tổ chức thẩm định đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương mà không bắt buộc tổ chức khảo sát phục vụ thẩm định theo quy định tại Điều 29 quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Điều 6. Điều khoản thi hành 
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoàn thiện hồ sơ Đề án phân loại đô thị loại V đối với thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp và trình phê duyệt theo quy định tại Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;
b) Phê duyệt quy hoạch chung, chương trình phát triển đô thị, quyết định công nhận loại đô thị đối với khu vực thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp trước ngày 31/12/2025; 

c) Hoàn thiện hồ sơ Đề án phân loại đô thị, Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Quyết định phân loại đô thị đối với đơn vị hành chính cấp huyện là đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp, Quyết định công nhận khu vực dự kiến thành lập phường đạt các tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị tại Điều 4 trước thời điểm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương.

d) Thực hiện rà soát, lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch khác có liên quan, chương trình phát triển đô thị đối với các trường hợp quy định tại Nghị quyết này bảo đảm đến năm 2030 phải hoàn thiện các tiêu chuẩn của tiêu chí phân loại đô thị, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với các đơn vị hành chính đô thị hình thành sau sắp xếp.
Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội      chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp chuyên đề pháp luật tháng     năm 2024   thông qua ngày     tháng     năm 2024.
	 
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

     


